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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM KHÊ- TỈNH PHÚ THỌ 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Thị Thu Huyền. 

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trọng Hùng và bà Đỗ Thị Thu Hường. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Phú - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm sát viên. 

Ngày 28/11/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 03/2024/TLST-HS ngày 04 háng 

10 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2024/QĐXXST-HS ngày 

11/10/2024 đối với bị cáo: 

Họ tên: Lê Thị Thu H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ. 

Sinh ngày 16 tháng 04 năm 1996 tại C, Phú Thọ. 

Nơi cư trú: Khu P, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12 

Bố đẻ: Lê Ngọc T, sinh năm 1968; Mẹ đẻ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1974. Đều trú 

tại Khu P, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. 

Chồng: Đào Trung T1, sinh năm 1991 (Đã ly hôn tháng 7/2024). 

Con: Bị cáo có 02 người con, con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2019. 

Tiền án, Tiền sự: Không. 
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Bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam. Áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi 

nơi cư trú” từ ngày 02/6/2024. Hiện bị cáo đang tại ngoại tại xã H, huyện C, tỉnh 

Phú Thọ. (Có mặt tại phiên tòa). 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1, Chị Lý Thị T2, sinh năm 1988. 

Địa chỉ: Khu X, xã Đ, huyện C, tỉnh Phú Thọ. (vắng mặt). 

2, Anh Lê Mạnh T3, sinh năm 1990. 

Địa chỉ: Khu T, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. (vắng mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 27/09/2023, Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Phú 

Thọ tiến hành làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn C có trụ sở tại lô E, khu 

công nghiệp C thuộc huyện C, tỉnh Phú Thọ. Quá trình làm việc đã phát hiện giấy 

khám sức khỏe mang tên Lý Thị T2, sinh năm 1988, ở Khu X, xã Đ, huyện C, tỉnh 

Phú Thọ có dấu hiệu bị làm giả. Phòng PA03 - Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành lập 

biên bản và thu giữ Giấy khám sức khỏe này. T2 đã khai nhận mua 01 giấy khám 

sức khỏe của mình ở trên mạng để làm hồ sơ xin việc và mua 01 giấy khám sức khỏe 

của Lê Thị Thu H, sinh năm 1996, trú tại khu P, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ. Phòng 

an ninh chính trị nội bộ đã mời Lê Thị Thu H làm việc, quá trình làm việc H khai 

nhận hành vi bán giấy khám sức khỏe giả cho T2 và tự nguyện giao nộp 16 giấy 

khám sức khỏe giả H đã mua từ trước với mục đích để bán kiếm lời. Sau đó, Phòng 

PA03 - Công an tỉnh P đã chuyển hồ sơ cùng những tài liệu liên quan đến Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Khêẩm Khê để kiểm tra, xác minh theo thẩm 

quyền. 

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác định: vào khoảng đầu năm 2023, Lê 

Thị Thu H trong quá trình sử dụng tài khoản Zalo có tên “H Kòi”, đăng ký bằng số 

điện thoại 0982.105.196 thì nhận được tin nhắn của một người dùng tài khoản Zalo 

có tên tiếng nước ngoài giới thiệu có bán giấy khám sức khỏe giả. H không biết tên 

tuổi, địa chỉ của người này và không nhớ rõ tên tài khoản của người này là gì. Sau 

đó H tự đổi tên Z của người trên là “Chú K” để dễ nhớ và khi nào có nhu cầu mua 

giấy khám sức khỏe giả sẽ liên hệ.  

Ngoài ra, tại Cơ quan điều tra Lê Thị Thu H tự khai nhận: vào khoảng giữa 

tháng 02 năm 2023, Lê Mạnh T3, sinh năm 1990, trú tại Khu T, xã H, huyện C do 
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có họ hàng và biết H bán giấy khám sức khỏe giả nên T3 đã gặp trực tiếp và hỏi mua 

của H 01 giấy khám sức khỏe loại không dán ảnh. H đồng ý và hẹn vài hôm sau đến 

cổng Công ty TNHH H9 giao cho T3. Sau đó H nhắn tin đến tài khoản Z tên “Chú 

K” đặt mua 01 giấy khám sức khỏe với giá 50.000đ. Khoảng vài ngày sau, người sử 

dụng tài khoản Zalo tên “Chú K” gọi cho H bảo ra cửa lấy Giấy thì H đi ra trước cửa 

nhà H ở khu P, xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ có người giao giấy khám sức khỏe cho 

H (H không biết tên, tuổi, địa chỉ của người này). H nhận giấy khám sức khỏe và 

thanh toán cho người này 50.000đồng. Sau đó, H cầm giấy khám sức khỏe này mang 

đến cổng Công ty TNHH H9 đưa trực tiếp cho T3 và thu của T3 90.000đồng. Sau 

khi mua giấy khám sức khỏe của H, T3 tự dán ảnh, viết thông tin cá nhân vào giấy 

khám sức khỏe rồi sử dụng giấy khám sức khỏe này để nộp theo hồ sơ vào công ty 

TNHH H9 ở khu Công nghiệp C, tỉnh Phú Thọ và được nhận vào làm việc từ tháng 

02 năm 2023 đến nay. 

Vào khoảng tháng 8 năm 2023, T2 được công ty giao làm hồ sơ lao động cho 

ông Zhang K1, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc đến lao động tại công ty C. 

Do không muốn đưa ông Z1 KaiGang đi khám và biết được Lê Thị Thu H bán giấy 

khám sức khỏe, T2 dùng tài khoản Zalo của T2 tên “Lý Thúy” đăng ký bằng số điện 

thoại 0986.230.941 nhắn tin đến tài khoản Zalo của H tên “Hằng Kòi” đăng ký bằng 

số điện thoại 0982.105.196 hỏi mua của H 01 tờ giấy khám sức khỏe loại có dán 

ảnh, ghi sẵn thông tin cá nhân của Zhang K1, H đồng ý. Thúy gửi ảnh và nhắn thông 

tin của Z2 qua ứng dụng Zalo cho H. Sau đó H gửi cho người có tài khoản Z “Chú 

Khám” để làm 01 (một) giấy khám sức khỏe giả loại có dán ảnh, ghi sẵn thông tin 

với giá 150.000đồng. Khoảng vài ngày sau, có một người đàn ông đi xe máy đến 

giao giấy khám sức khỏe giả cho H, H nhận và thanh toán tiền mặt cho người đàn 

ông này 150.000đồng (H không nhớ rõ khuôn mặt, biển số xe của người này). Sau 

đó, H gửi người vận chuyển giao giấy khám sức khỏe giả cho T2, T2 nhận và thanh 

toán 30.000đồng tiền vận chuyển (T2 và H đều không nhớ rõ khuôn mặt, vóc dáng 

và thông tin phương tiện của người vận chuyển). Thúy kiểm tra thấy không có số và 

thông tin hộ chiếu của Z1 KaiGang không khớp nên đã hủy bỏ giấy khám sức khỏe 

trên. Sau đó T2 đã đưa Z1 KaiGang đi khám ở Bệnh viện đa khoa tỉnh P, làm hồ sơ 

nộp về sở L3 theo quy định. Zhang KaiGang không biết việc T2 đặt mua giấy khám 

sức khỏe cho mình. Sau này T2 đã gặp và thanh toán trực tiếp cho H 200.000đồng 

tiền mặt đã mua giấy khám sức khỏe giả.  

Khi thấy có nhiều người có nhu cầu mua giấy khám sức khỏe giả, việc làm giấy 

tờ giả và việc mua bán không bị phát hiện nên H đặt làm giả 16 giấy khám sức khỏe 

loại không dán ảnh của người có tài khoản Z “Chú K” với giá 800.000đồng để bán 
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kiếm lời. Tuy nhiên H chưa kịp bán thì bị phát hiện và tự nguyện giao nộp như đã 

nêu trên. 

Ngày 02 tháng 02 năm 2024, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm 

Khê ra Quyết định trưng cầu giám định số: 165/QĐ-CQĐT trưng cầu Phòng K3 

Công an tỉnh Phú Thọ giám định mẫu dấu, mẫu in, chữ ký, chữ viết trên Giấy khám 

sức khỏe mang tên Lý Thị T2 và 16 Giấy khám sức khỏe thu được của Lê Thị Thu 

H. Tại Kết luận giám định số 313/KL-KTHS ngày 29/02/2024  của Phòng K3 Công 

an tỉnh Phú Thọ, kết luận: 

+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” trên Giấy 

khám sức khỏe mang tên Lý Thị T2 và 16 Giấy khám sức khỏe của Lê Thị Thu H so 

với hình dấu tròn đỏ của Bệnh viện đa khoa tỉnh P không phải do cùng một con dấu 

đóng ra.  

+ Mẫu in trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lý Thị T2 và 16 Giấy khám sức 

khỏe của Lê Thị Thu H so với mẫu in giấy khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh P không phải cùng một mẫu in ra. 

+ Chữ ký tên bác sĩ Thân Ngọc M trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lý Thị 

T2 và 16 Giấy khám sức khỏe của Lê Thị Thu H so với ký của bác sĩ Thân Ngọc M 

trên mẫu so sánh là các chữ ký dạng khác nhau nên không đủ cơ sở kết luận có phải  

do cùng một người ký ra hay không. 

Trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lý Thị T2 có tên và chữ ký của các bác sĩ: 

Trịnh Văn M1, Nguyễn Phượng H1, Ngô T4, Đặng Thanh H2, Nguyễn Công S, Hà 

Thị Thanh H3, Trần Kiên . Trên 16 Giấy khám sức khỏe của Lê Thị Thu H có tên 

và chữ ký của các bác sĩ: T, Đặng Thanh H2, Nguyễn Công S, Nguyễn Hoàng L, 

Ngô T4, Trần K2, Trịnh Văn M1, Lê Thị T5. Quá trình điều tra xác định, thời điểm 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/02/2024 Bệnh viện đa khoa tỉnh P không có bác sĩ 

nào có tên như trên nên không có mẫu so sánh để tiến hành giám định các chữ ký 

nêu trên. 

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, anh Nguyễn Xuân D, sinh năm 1992 là nhân viên 

nhân sự Công ty TNHH H9 đã giao nộp 01 giấy khám sức khỏe mang tên Lê Mạnh 

T3 do T3 nộp kèm hồ sơ xin việc tháng 02 năm 2023. Ngày 05 tháng 3 năm 2024, 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê ra Quyết định trưng cầu giám 

định số: 283/QĐ-CQĐT trưng cầu Phòng K3 Công an tỉnh Phú Thọ giám định mẫu 

dấu, mẫu in, chữ ký, chữ viết trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lê Mạnh T3. Tại 

Kết luận giám định số 386/KL-KTHS ngày 22/3/2024 của Phòng K3 Công an tỉnh 

Phú Thọ, kết luận: 
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+ Hình dấu tròn đỏ có nội dung “BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH” trên Giấy 

khám sức khỏe mang tên Lê Mạnh T3 so với hình dấu tròn đỏ của Bệnh viện đa khoa 

tỉnh P không phải do cùng một con dấu đóng ra.  

+ Mẫu in trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lê Mạnh T3 so với mẫu in giấy 

khám sức khỏe của Bệnh viện đa khoa tỉnh P không phải cùng một mẫu in ra. 

+ Chữ ký tên bác sĩ Thân Ngọc M trên Giấy khám sức khỏe mang tên Lê Mạnh 

T3 so với ký của bác sĩ Thân Ngọc M trên mẫu so sánh không phải do cùng một  

người ký ra. 

Trên Giấy khám sức khỏe của Lê Mạnh T3 có tên và chữ ký của các bác sĩ: 

Ngô Thanh, Phạm Thị Hương G, Trần K2, Trần Thị Thúy H4, Mai Thị O, Nguyễn 

Minh T6, Hà Thị Thanh H3, Hoàng Công L1. Quá trình điều tra xác định, thời điểm 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 03/3/2024 Bệnh viện đa khoa tỉnh P không có bác sĩ 

nào có tên như trên nên không có mẫu so sánh để tiến hành giám định các chữ ký 

nêu trên. 

Tiến hành kiểm tra điện thoại của H và T2, quá trình kiểm tra không thấy các 

tin nhắn, lịch sử cuộc gọi có nội dung liên quan đến hành vi mua, bán giấy khám sức 

khỏe. H và T2 cũng xóa hết các tin nhắn, lịch sử cuộc gọi có nội dung liên quan đến 

hành vi mua, bán giấy khám sức khỏe trên M, Zalo. H khai nhận chiếc điện thoại 

dùng để đăng nhập Zalo trao đổi việc làm giả Giấy khám sức khỏe đã bị hỏng và 

mất, chiếc điện thoại H đang sử dụng là điện thoại mới nhưng H vẫn đăng nhập và 

sử dụng tài khoản Zalo cũ. Cơ quan điều tra đã tiến hành tìm kiếm nhưng không tìm 

thấy chiếc điện thoại H sử dụng để liên lạc, mua, bán giấy khám sức khỏe. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Thị Thu H đã thành khẩn khai nhận hành vi 

phạm tội của bản thân như đã nêu trên. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của 

người liên quan, biên bản đối chất, kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu, 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.  

Đối với hành vi mua và sử dụng giấy khám sức khỏe của Lê Mạnh T3 để nộp 

hồ sơ vào công ty TNHH H9. Hành vi mua giấy khám sức khỏe ở trên mạng, sử 

dụng giấy khám sức khỏe để nộp hồ sơ vào công ty C và mua giấy khám sức khỏe 

để bổ sung hồ sơ cho Zhang KaiGang của Lý Thị T2. Do tính chất, mức độ nguy 

hiểm cho xã hội không đáng kể theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Bộ luật hình sự; 

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có quy định xử phạt hành chính 

đối với hành vi trên của Lê Mạnh T3, Lý Thị T2 nên cơ quan điều tra không đề cập 

xử lý là phù hợp mà giao cho chính quyền địa phương giáo dục, nhắc nhở. 



6 

 

Tại bản cáo trạng số 69/CT-VKS, ngày 03/10/2024 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã truy tố bị cáo Lê Thị Thu H về tội “Làm giả tài 

liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật hình sự. 

T¹i phiªn toµ h«m nay ®¹i diÖn viÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyện C thực hành quyÒn 

c«ng tè nhµ nưíc t¹i phiªn toµ vÉn gi÷ nguyªn quan ®iÓm như ®· truy tè vµ ®Ò nghÞ: 

VÒ téi danh: Tuyªn bè bị cáo Lê Thị Thu H ph¹m téi “Làm giả tài liệu của cơ quan, 

tổ chức”. 

- Áp dông điểm a khoản 3 Điều 341; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.     

+ Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Thu H 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ 

thẩm. Giao bị cáo cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục trong 

thời gian thử thách. Gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhÞªm phèi hîp cïng chÝnh quyÒn ®Þa 

phư¬ng trong viÖc gi¸m s¸t, gi¸o dôc bÞ c¸o. 

+ H×nh ph¹t bæ sung: Không ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung ®èi víi bÞ c¸o Lê Thị 

Thu H. 

* Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định tại 

khoản 5 điều 65 của Bộ luật hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 

lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

- VÒ xö lý vËt chøng: áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 290.000 đồng (Hai trăm chín mươi 

nghìn đồng) là tiền Lê Thị Thu H phạm tội mà có. 

(Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng đến Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Cẩm Khê ngày 04/10/2024).         

Lưu theo hồ sơ vụ án 18 giấy khám sức khỏe giả, là vật chứng của vụ án. 

- Về án phí: ¸p dông kho¶n 2 ĐiÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015; điểm 

a Khoản 1, điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về thu, nộp 

và sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ toµ ¸n. 
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Buộc bị cáo Lê Thị Thu H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

C¨n cø vµo c¸c chøng cø vµ tµi liÖu ®· ®ược thÈm tra t¹i phiªn toµ, c¨n cø vµo 

kÕt qu¶ tranh luËn t¹i phiªn toµ trªn c¬ së xem xÐt ®Çy ®ñ toµn diÖn c¸c chøng cø, ý 

kiÕn cña KiÓm s¸t viªn cña bÞ c¸o vµ người tham gia tè tông kh¸c. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm 

Khê, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý 

kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định và hợp pháp. 

[2] Đối với những người tham gia tố tụng là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan chị Lý Thị T2, anh Lê Mạnh T3 vắng mặt tại phiên tòa nhưng trong hồ sơ vụ 

án đã có đủ lời khai của họ, được Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai theo đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử theo 

quy định. 

[3] Về những chứng cứ xác định bị cáo có tội: T¹i phiªn toµ h«m nay bÞ c¸o Lê 

Thị Thu H ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt nh­ c¸o tr¹ng cña ViÖn 

kiÓm s¸t ®· quy kÕt: Vào khoảng giữa tháng 02 năm 2023, Lê Thị Thu H có hành vi 

đặt mua giấy khám sức khỏe giả ở trên mạng ( không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể) và 

bán cho Lê Mạnh T3 01 giấy khám sức khỏe giả với giá: 90.000 đồng. Vào khoảng 

tháng 8 năm 2023, Lê Thị Thu H có hành vi đặt mua giấy khám sức khỏe giả ở trên 

mạng (không biết tên tuổi địa chỉ cụ thể) và bán cho Lý Thị T2 01 tờ giấy khám sức 

khỏe giả với giá: 200.000 đồng. Ngoài ra H còn đặt mua trên mạng (không biết tên 

tuổi địa chỉ cụ thể) 16 giấy khám sức khỏe giả với giá 800.000đồng nhằm mục đích 

bán kiếm lời. 

XÐt lêi khai nhËn cña bÞ c¸o t¹i phiªn toµ h«m nay lµ hoµn toµn phï hîp víi lêi 

khai cña bÞ c¸o t¹i c¬ quan ®iÒu tra và phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan đến vụ án, vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong 

hồ sơ vụ án. Sau khi ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t tr×nh bµy luËn téi, bÞ c¸o kh«ng tranh 

luËn vµ bµo ch÷a cho hµnh vi ph¹m téi cña m×nh. V× vËy cã ®ñ c¬ së kÕt luËn bÞ c¸o 
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Lê Thị Thu H ph¹m téi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” như ViÖn kiÓm s¸t 

®· truy tè lµ ®óng người, ®óng téi vµ ®óng ph¸p luËt. Téi ph¹m vµ h×nh ph¹t ®èi víi 

bÞ c¸o được quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. 

“Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng 

con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức 

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức 

hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì 

bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm. 

… 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm: 

a) Làm 06 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác trở lên; 

...” 

[4] Về tính chất hành vi phạm tội:  

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thuộc trường hợp nghiêm 

trọng; Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến hoạt đồng bình thường của cơ quan, tổ 

chức trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước được pháp luật bảo vệ. Do đó việc 

đưa bị cáo ra truy tố, xét xử bằng pháp luật hình sự là cần thiết nhằm giáo dục bị cáo 

và răn đe phòng ngừa chung. 

[5] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

[5.1] Về nhân thân: Bị cáo Lê Thị Thu H có nhân thân tốt. 

[5.2] Về tình tiết tăng nặng nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Thị Thu H 

không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 

[5.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, 

s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là tự thú về hành vi làm giả 16 giấy khám sức 

khỏe để bán kiếm lời và tự thú về hành vi bán giấy khám sức khỏe cho Lê Mạnh T3; 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo 

có ông nội là ông Lê Ngọc H5 là thương binh loại A, thương tật 4/4 (Giấy chứng 

nhận thương binh PT/AQ 44556), bị cáo có bác là ông Lê Ngọc M2 được tặng 

thưởng Huân chương kháng chiến hạng ba và Huy chương chiến sĩ vẻ vang; Quá 

trình sinh sống tại địa phương bị cáo tham gia ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả 
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bão số 3 nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[6] Từ những phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm 

tội, nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét 

thấy: Bị cáo H không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, phạm tội lần 

đầu, nhân thân, lý lịch rõ ràng, nên thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo khỏi 

xã hội mà cho bị cáo được tự cải tạo ngoài môi trường xã hội bình thường, có sự giám 

sát của gia đình và chính quyền địa phương là đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo. Đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tù nhưng 

cho hưởng án treo đối với bị cáo là có căn cứ, do đó HĐXX áp dụng quy định tại Điều 

65 Bộ luật hình sự cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội là phù hợp. 

[7] Về hình phạt bổ sung:  

Khoản 4 Điều 341 của Bộ luật hình sự quy định “Người phạm tội còn có thể bị 

phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Kết quả xác minh của Cơ quan 

điều tra và lời trình bày của bị cáo tại phiên tòa cho thấy bị cáo là lao động tự do, 

hiện sống cùng gia đình, không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng gì có giá 

trị. Vì vậy, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. 

[8] Về vật chứng:  

Đối với số tiền 290.000 đồng (Hai trăm chín mươi nghìn đồng) là tiền Lê Thị 

Thu H phạm tội mà có, H tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra cần tịch 

thu nộp ngân sách nhà nước là phù hợp.  

Đối với 18 giấy khám sức khỏe giả, là vật chứng của vụ án cần lưu theo hồ sơ 

vụ án là phù hợp. 

[9] Đối với hành vi mua và sử dụng giấy khám sức khỏe của Lê Mạnh T3, Lý 

Thị T2 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Cẩm Khê không đề cập xử lý là 

phù hợp. 

Đối với người bán giấy khám sức khỏe giả có tên zalo ở điện thoại H lưu là  

“chú K” và người mà bán cho Lý Thị T2 01 giấy khám sức khỏe giả ở trên mạng. 

Do H và T2 không biết tuổi địa chỉ cụ thể nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

huyện Cẩm Khê không có căn cứ để xử lý là phù hợp. 

[10] Về án phí:  

Bị cáo Lê Thị Thu H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy 

định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

I, Áp dông Điều 341 Bé luËt h×nh sù. 

Tuyªn bè: Bị cáo Lê Thị Thu H ph¹m téi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

II, Á dông điểm a khoản 3 Điều 341; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 

1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự.     

- Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Thu H 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời 

gian thử thách là 05 (Năm) năm. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. 

Giao bị cáo cho UBND xã H, huyện C, tỉnh Phú Thọ giám sát giáo dục trong thời 

gian thử thách. Gia ®×nh bÞ c¸o cã tr¸ch nhÞªm phèi hîp cïng chÝnh quyÒn ®Þa 

phư¬ng trong viÖc gi¸m s¸t, gi¸o dôc bÞ c¸o. 

- H×nh ph¹t bæ sung: Không ¸p dông h×nh ph¹t bæ sung ®èi víi bÞ c¸o Lê Thị 

Thu H. 

* Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 3 điều 92 Luật thi hành án hình sự. 

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định tại 

khoản 5 điều 65 của Bộ luật hình sự. 

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 2 

lần trở lên thì Toà án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

III- VÒ xö lý vËt chøng: áp dụng điểm b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

điểm a, b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 290.000 đồng (Hai trăm chín mươi 

nghìn đồng) là tiền Lê Thị Thu H phạm tội mà có. 

(Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng đến Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Cẩm Khê ngày 04/10/2024).         

Lưu theo hồ sơ vụ án 18 giấy khám sức khỏe giả, là vật chứng của vụ án. 

IV. Về án phí: ¸p dông kho¶n 2 ĐiÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù năm 2015; 

điểm a Khoản 1, điều 23 Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14, ngày 30/12/2016 về 

thu, nộp và sử dụng ¸n phÝ, lÖ phÝ toµ ¸n. 

Buộc bị cáo Lê Thị Thu H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 
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Trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n bÞ c¸o (cã mÆt) ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (v¾ng mÆt) ®ưîc quyÒn kh¸ng c¸o trong 

h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®ưîc b¶n ¸n hoÆc niªm yÕt b¶n ¸n ®Ó yªu cÇu Tßa ¸n 

nh©n d©n tØnh Phó Thä xÐt xö phóc thÈm.  

 
N¬i nhËn:                                                               T/M .Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

- VKS ND T.Phó Thä; H10;                                         ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn toµ 

- Chi côc THA huyÖn Cẩm Khê; 

- C«ng an  huyÖn C; 

- UBND xã H. 

- BÞ c¸o,  Người có QLNVLQ. 

- Lưu  HS, AV.                                                        
 

                                                                                Đinh Thị Thu Huyền 
 
 

 

 

 


